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DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ 

 TIẾNG ANH- TRÌNH ĐỘ B KHÓA 149 (TAB-149) 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTNNTH ngày 03 tháng 05 năm 2019)  

              

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm  

Nghe- 

Hiểu 

Điểm  

Đọc - 

Viết 

Điểm 

Nói 

Điểm 

TB 

Xếp 

Loại 

1  Phan Thị Hương 23/07/1985 Nghệ An 7 9 8 8 Giỏi 

2  Nguyễn Thị Giang 12/06/1985 Nghệ An 7 8.5 7 7.5 Khá 

3  Nguyễn Thị Bình 01/05/1985 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

4  Nguyễn Thị Hạnh 08/08/1985 Nghệ An 7 7.5 7 7.2 Khá 

5  Lê Thị Quý 06/09/1994 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

6  Trần Thị Khánh 16/03/1995 Nghệ An 7 8.5 7 7.5 Khá 

7  Hồ Thị Hương 12/09/1988 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

8  Nguyễn Thị Bình 17/03/1990 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

9  Nguyễn Thị Xuân 07/08/1990 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

10  Trần Thị Hiền 05/04/1985 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

11  Nguyễn Thị Thu Hương 17/03/1992 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

12  Lê Thị Mai 28/10/1994 Nghệ An 7 8.5 7 7.5 Khá 

13  Nguyễn Thu Uyên 26/10/1992 Nghệ An 7 8.5 7 7.5 Khá 

14  Hoàng Thị Vinh 28/07/1988 Nghệ An 7 9 7 7.7 Khá 

15  Biện Thị Thuận Ánh 26/09/1985 Nghệ An 7 8.5 7.5 7.7 Khá 

16  Nguyễn Thị Hoài Thương 24/09/1994 Nghệ An 7 7.5 7 7.2 Khá 

17  Nguyễn Thị Giang 02/09/1985 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

18  Nguyễn Thị Hà 13/12/1993 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

19  Nguyễn Thị Quang 05/10/1987 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

20  Nguyễn Thị Lam 10/09/1994 Nghệ An 7 8 6 7 Khá 

21  Nguyễn Thị Lan Anh 02/09/1991 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

22  Trần Thị Hà 07/09/1995 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

23  Nguyễn Thị Hạnh 12/10/1994 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

24  Nguyễn Thị Huyền Trang 23/10/1995 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

25  Phùng Thị Ánh Tâm 15/08/1989 Hà Tĩnh 7 8 6 7 Khá 

26  Hoàng Thị Thủy 28/08/1991 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

27  Phạm Thị Thu Trà 23/09/1998 Nghệ An 8 8 8 8 Giỏi 

28  Hồ Thị Hằng 07/11/1994 Nghệ An 7 9 6 7.3 Khá 

29  Nguyễn Thị Hiền 18/03/1991 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

30  Phan Thị Thắng 06/06/1986 Nghệ An 7 8.5 6 7.2 Khá 

  Ghi chú:   Danh sách có 30 thí sinh.  
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